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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 6 điểm)
Thí sinh kẻ khung và ghi chữ cái chỉ đáp án đúng ứng với mỗi câu vào tờ giấy thi theo mẫu:
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Câu 1: Hai vật dao động điều hòa cùng chu kì T với phương trình dao động lần lượt là
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 (cm) và 
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 (cm). Hai dao động này

A. lệch pha nhau [image: image3.wmf]3

p

.
B. ngược pha.
C. vuông pha.
D. cùng pha.
Câu 2: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos(ωt + φ) với (A > 0; ω > 0). Đại lượng ω được gọi là


A. biên độ dao động.

B. li độ của dao động.


C. tần số góc của dao động.
D. pha ban đầu của dao động.

Câu 3: Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình x = Acos(ωt + φ). Tốc độ cực đại của vật là
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Câu 4: Bộ phận giảm xóc ở xe máy, ô tô là ứng dụng của dao động

A. cưỡng bức.
B. tự do.
C. tắt dần.
D. duy trì.
Câu 5: Con lắc đơn dao động điều hòa có chu kì 2 s ở nơi có gia tốc trọng trường 
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.Chiều dài của con lắc đơn là


A. 1,8 m.
B. 1,2 m.
C. 1,5 m.
D. 1,0 m.
Câu 6: Khi vật dao động điều hòa chuyển động từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì


A. động năng tăng dần, thế năng bảo toàn.
B. động năng giảm dần, thế năng tăng dần.


C. động năng tăng dần, thế năng giảm dần.
D. động năng bảo toàn, thế năng tăng dần.

Câu 7: Một vật dao động điều hòa với phương trình 
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cm. Khi thực hiện 2 dao động toàn phần thì vật đi được quãng đường là

A. 20 cm.
B. 10 cm.
C. 40 cm.
D. 80 cm.
Câu 8: Hai con lắc lò xo 1 và 2 có độ cứng k1 và k2 cùng dao động điều hòa trên trục 0x với các biên độ A1 và A2 = 4cm. Biết k1 = 2k2, cơ năng của hai con lắc bằng nhau. Biên độ A1 bằng

A. 
[image: image10.wmf]23

cm.
B. 8cm.
C. 
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cm.
D. 4cm.
Câu 9: Một chất điểm dao động điều hòa với tần số góc 5 rad/s. Khi chất điểm đi qua vị trí có li độ là [image: image12.wmf]x2cm
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 thì tốc độ của vật là 10 cm/s. Chọn mốc thời gian t = 0 là lúc vật đi qua vị trí biên dương. Phương trình dao động của chất điểm là
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D. 
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Câu 10: Một vật dao động điều hòa với tần số góc ω thì gia tốc a và li độ x liên hệ với nhau bởi biểu thức


A. a = ω2x.
B. a = ωx.
C. a = – ω2x.
D. a = – ωx.
Câu 11: Một vật có khối lượng m dao động điều hòa với phương trình li độ x = Acos(t (x đơn vị là m). Mốc tính thế năng ở vị trí cân bằng. Thế năng của vật có biểu thức là


A. m(x2.
B. [image: image17.wmf]2
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Câu 12: Một vật dao động điều hòa với chu kì 0,4 s. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Tại thời điểm t, vật có thế năng là 256mJ. Tại thời điểm (t + 0,05s) vật có động năng 288mJ. Biết cơ năng của con lắc không vượt quá 1J. Lấy π2 = 10 và g = 10 m/s2. Chiều dài quỹ đạo dao động của vật là 


A.16 cm.
B. 8 cm.
C. 4 cm.
D. 20 cm.
Câu 13: Một vật có khối lượng m dao động điều hòa li độ x = Acos(t và vận tốc v. Mốc tính thế năng ở vị trí cân bằng. Công thức tính cơ năng của vật nào sau đây là sai?
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Câu 14: Một vật có m = 500 g dao động điều hoà với phương trình dao động 
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(cm). Lấy [image: image24.wmf]2
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. Khi vật có li độ 1 cm thì động năng của vật bằng

A. 1,0 mJ.
B. 7,5 mJ.
C. 2,5 mJ.
D. 10,0 mJ.
Câu 15: Một vật dao động điều hòa với biên độ 10 cm. Trong một chu kì, thời gian vật có tốc độ lớn hơn một giá trị v0 nào đó là 1s. Trong khoảng thời gian ngắn nhất khi vật đi giữa hai vị trí có cùng tốc độ v0 mà chưa đổi chiều thì tốc độ trung bình là 20 cm/s. Tốc độ v0   là

A. 11,54 cm/s.
B. 14,80 cm/s.
C. 10,47 cm/s.
D. 18,14 cm/s.
Câu 16: Một vật dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn. Ở giai đoạn ổn định thì tần số dao động của vật

A. bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức.
B. bằng tần số dao động riêng của hệ.

C. lớn hơn tần số của ngoại lực cưỡng bức.
D. nhỏ hơn tần số của ngoại lực cưỡng bức.
Câu 17: Một con lắc lò xo có độ cứng k và vật nặng khối lượng m đang dao động điều hòa. Tần số góc dao động của con lắc là
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Câu 18: Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m = 0,25 g và lò xo có độ cứng k = 100 N/m đang dao động điều hòa.Chu kì dao động của con lắc là
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Câu 19: Một vật dao động điều hòa theo phương trình li độ x =10cos(2πt) cm. Pha dao động ở thời điểm t = 1s là


A. 2π.
B. 20π.
C. 0,2π.
D. π.

Câu 20: Một vật nhỏ có khối lượng m đang dao động điều hòa có vận tốc v thì động năng của con lắc được tính bằng công thức nào sau đây?
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Câu 21: Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình x = Acos(ωt + φ). Vận tốc của vật có biểu thức là
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Câu 22: Trong dao động điều hòa, đồ thị của gia tốc theo thời gian là


A. đường thẳng
B. đoạn thẳng.
C. đường elip.
D. đường hình sin.
Câu 23: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn có sợi dây dài l đang dao động điều hòa. 
Tần số góc dao động của con lắc là
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Câu 24: Trong dao động điều hoà, số dao động mà vật thực hiện được trong một giây gọi là

A. tần số.
B. biên độ.
C. pha ban đầu.
D. chu kì.

II. PHẦN TỰ LUẬN ( 4 điểm)

Bài 1 (2,5 điểm): Một vật khối lượng 0,1 kg dao động điều hòa theo phương trình 
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 (x tính bằng cm, t tính bằng s).

    a/ Xác định biên độ, tần số góc, pha ban đầu của vật.

    b/ Tính tốc độ cực đại của vật,  gia tốc cực đại của vật.

    c/ Kể từ thời điểm ban đầu, lúc 
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 thì tỉ số giữa động năng và thế năng là bao nhiêu?
Bài 2 ( 1,5 điểm): Một vật có khối lượng 200g có đồ thị dao động điều hòa  như hình bên.

[image: image48.png]



a/ Xác định biên độ, chu kì dao động của vật.

b/ Tính cơ năng của vật (Lấy π2 = 10).
…………Hết………….
ĐỀ CHÍNH THỨC
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